TÀI LIỆU TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT VÀ KỶ LUẬT ĐẢNG CỦA CHI BỘ

Phần thứ I:
Giải thích một số định nghĩa liên quan đến công tác xây dựng đảng nói chung và công tác kiểm tra, giám sát nói riêng
1. Một số định nghĩa: 

* Kiểm tra của Đảng là gì: là việc tổ chức đảng xem xét, đánh giá, kết luận về ưu điểm, khuyết điểm hoặc vi phạm của cấp ủy, tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên trong việc chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, Chủ trương, Nghị quyết, Chỉ thị, Quy định của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước.

- Kiểm tra thường xuyên: Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp thường xuyên kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên để phát huy ưu điểm, kịp thời phát hiện ngăn chặn và khắc phục thiếu sót, khuyết điểm. Nội dung: là tất cả những vấn đề liên quan đến hoạt động của tổ chức đảng và đảng viên (trong sinh hoạt, sơ kết, tổng kết, đánh giá cuối năm...).

- Kiểm tra định kỳ (KT chuyên đề): Tùy theo yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng trong từng thời gian cụ thể mà xác định nội dung thời gian kiểm tra cho phù hợp. Về nội dung: có thể kiểm tra toàn diện đối với đảng viên, cũng có thể kiểm tra chuyên sâu một số nội dung cần thiết.

- Kiểm tra bất thường: Áp dụng khi có sự việc dột xuất xảy ra, cần phải tiến hành kiểm tra hoặc khi có yêu cầu của cấp trên. Nội dung: tập trung vào một số vấn đề nhất định; yêu cầu kiểm tra để kịp thời ngăn chặn, đòi hỏi phải xem xét, kết luận nhanh chóng.

* Giám sát của Đảng là gì: là việc các tổ chức đảng quan sát, theo dõi, xem xét, đánh giá hoạt động nhằm kịp thời tác động để cấp ủy, tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên được giám sát chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, chủ trương, Nghị quyết, Chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Qua giám sát nếu phát hiện có khuyết điểm, sai phạm nghiêm trọng thì chuyển sang kiểm tra khi có DHVP. (KT kết luận có vi phạm, thì xem xét thi hành kỷ luật theo quy trình, quy định. Còn GS phát hiện có khuyết điểm, sai phạm nghiêm trọng thì chuyển sang kiểm tra khi có DHVP…). (KT phải có kết luận, GS thì Thông báo kết quả GS).
- Giám sát thường xuyên: là theo dõi, nắm bắt, xem xét, đánh giá tình hình hoạt động của tổ chức đảng và đảng viên; qua đó để phát huy ưu điểm, kịp thời  uốn nắn những lệc lạc, sai sót, khuyết điểm không để trở thành những sai phạm.

- Giám sát trực tiếp: Là chủ thể tiếp cận đối tượng để nghe báo cáo, trình bày hoặc theo dõi, xem xét hoạt động của đối tượng giám sát.

- Giám sát gián tiếp: Là chủ thể nghiên cứu các biên bản, văn bản báo cáo của đối tượng hoặc thông qua ý kiến phản ảnh của tổ chức đảng, đảng viên, các đoàn thể về tình hình hoạt động của đối tượng.

- Giám sát chuyên đề: Căn cứ vào nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng; chủ thể giám sát lựa chọn những vấn đề trọng tâm, trọng điểm hoặc những vấn đề nổi cộm để thực hiện giám sát.

2. Chủ thể, đối tượng, nội dung kiểm tra, giám sát
- Chủ thể kiểm tra, giám sát: Chi bộ, đảng uỷ bộ phận, cấp uỷ, ban thường vụ cấp uỷ từ cấp cơ sở trở lên; uỷ ban kiểm tra; các ban đảng, văn phòng cấp uỷ (gọi chung là các cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp uỷ); ban cán sự đảng, đảng đoàn.

- Đối tượng kiểm tra, giám sát: Chi uỷ, chi bộ, đảng uỷ bộ phận, ban thường vụ đảng ủy cơ sở, đảng uỷ cơ sở; cấp uỷ, ban thường vụ cấp uỷ, thường trực cấp uỷ từ cấp trên cơ sở trở lên; uỷ ban kiểm tra, các cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp uỷ; ban cán sự đảng, đảng đoàn; đảng viên.

- Nội dung kiểm tra, giám sát: Việc chấp hành Cương lĩnh chính trị; Điều lệ Đảng; các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng; quy chế, kết luận của cấp ủy cấp trên và của đảng ủy; chính sách, pháp luật của Nhà nước.

- Nói cách khác: kiểm tra, giám sát của Đảng là hoạt động nhằm đánh giá xem hoạt động xây dựng và chấp hành cương lĩnh, điều lệ, chỉ thị, nghị quyết của tổ chức đảng, đảng viên chỗ nào đúng để phát huy; chỗ nào sai để khắc phục, xử lý, góp phần giữ vững kỷ cương, vai trò lãnh đạo của Đảng.

3. Phân biệt giữa kiểm tra và giám sát.
3.1. Điểm tương đồng (giống nhau).
- Kiểm tra và giám sát đều là hoạt động của nội bộ Đảng, do cấp ủy, tổ chức đảng và UBKT thực hiện.

- Nội dung kiểm tra và giám sát: Đều là việc chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước. 

- Đối tượng kiểm tra, giám sát: Đều là tổ chức đảng và đảng viên.

- Mục đích kiểm tra, giám sát: Đều nhằm phục vụ việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

- Định kỳ đều có báo cáo với cấp ủy theo quy định về tình hình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát.

3.2. Điểm phân biệt (khác nhau).

a- Về mục đích:

Giám sát là việc làm thường xuyên, liên tục để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn xảy ra vi phạm từ lúc mới manh nha. Giám sát giúp đối tượng giám sát thực hiện đúng quy định, quy chế; phát hiện, góp ý, phản ánh, đề xuất; giám sát để phòng ngừa, ngăn chặn khuyết điểm, vi phạm là chính. Qua giám sát, nếu phát hiện có dấu hiệu vi phạm thì mới tiến hành kiểm tra.

Còn mục đích của kiểm tra là để làm rõ đúng, sai. Sau khi kiểm tra phải kết luận và xử lý (nếu có vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật). Có thể có vi phạm rồi mới kiểm tra, có vụ việc vi phạm đã qua nhiều năm mới kiểm tra để làm rõ nội dung, tính chất, mức độ, tác hại và nguyên nhân của vi phạm để xử lý (nếu có).

b- Về đối tượng:

Đối với kiểm tra: Đảng viên vừa là đối tượng kiểm tra vừa là chủ thể kiểm tra (đảng viên tự kiểm tra).

Đối với giám sát: Đảng viên chỉ là đối tượng giám sát và chỉ trở thành chủ thể giám sát khi được TCĐ có thẩm quyền phân công (CB giao đ/c A theo dõi giúp đỡ, giám sát đ/c B trong 12 tháng là đảng viên dự bị...). 

c- Về phương pháp và hình thức:

Giám sát không cần thẩm tra, xác minh, không xem xét thi hành kỷ luật như một cuộc kiểm tra. Thông qua giám sát, theo dõi để phát hiện vấn đề, phản ánh với TCĐ và cá nhân, nhằm kịp thời chấn chỉnh, sữa chữa khuyết điểm, tránh để xảy ra vi phạm.

Còn phương pháp kiểm tra là tiến hành theo quy trình; coi trọng thẩm tra, xác minh; sau khi có kết luận cuộc kiểm tra, có đánh giá, nhận xét ưu điểm, khuyết điểm, vi phạm (nếu có) và xử lý kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên (nếu có vi phạm đến mức phải xử lý); công tác kiểm tra, mà có chủ thể là đảng viên vừa có nhiệm vụ tiến hành tự kiểm tra, vừa là đối tượng kiểm tra.

Như vậy, giám sát và kiểm tra có mối quan hệ tác động lẫn nhau: Muốn thực hiện tốt việc giám sát thì phải có quan sát theo dõi, xem xét tình hình thực tế của đối tượng được giám sát; muốn thực hiện tốt việc kiểm tra thì phải thường xuyên thực hiện việc giám sát. 

Phần thứ II
Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng 
nói chung và của chi bộ nói riêng
I. Công tác kiểm tra, giám sát nói chung
Kiểm tra, giám sát là những chức năng lãnh đạo của Đảng, lãnh đạo mà không KT, GS thì xem như không lãnh đạo. Tổ chức đảng phải tiến hành công tác KT, GS. Tổ chức đảng và đảng viên chịu sự KT, GS của Đảng. Đây là thuộc về nguyên tắc của Đảng.
- Kiểm tra của Đảng có 3 hình thức cơ bản sau: Kiểm tra thường xuyên; kiểm tra định kỳ (chuyên đề); kiểm tra bất thường.
- Giám sát của Đảng có 2 hình thức cơ bản sau: Giám sát thường xuyên và giám sát chuyên đề. Trong giám sát thường xuyên có giám sát trực tiếp và giám sát gián tiếp.
1. Mục tiêu

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, sự đoàn kết thống nhất và bảo đảm thực hiện dân chủ trong Đảng, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng; phòng ngừa, ngăn chặn sự suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, bảo vệ quan điểm, đường lối của Đảng, tránh các nguy cơ sai lầm về đường lối, quan liêu, xa dân góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng.

- Tạo sự chuyển biến tích cực về tư tưởng, nhận thức và hành động trong Đảng đối với công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng, trước hết là trong cấp uỷ, đặc biệt là người đứng đầu cấp uỷ, tổ chức đảng, tổ chức nhà nước, đoàn thể chính trị - xã hội các cấp. 

- Kịp thời đánh giá đúng ưu điểm của cấp uỷ, tổ chức đảng và đảng viên để phát huy, phát hiện, làm rõ thiếu sót, khuyết điểm để uốn nắn, khắc phục và xử lý nghiêm minh khi có vi phạm, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; phục vụ việc tổng kết thực tiễn, nhân rộng những nhân tố mới, bổ sung, hoàn thiện và phát triển đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chống tư tưởng bảo thủ, trì trệ, cục bộ, bản vị, chống quan liêu, tham nhũng, tiêu cực.

2. Quan điểm

- Kiểm tra, giám sát là một trong những chức năng lãnh đạo của Đảng, nhiệm vụ thường xuyên của toàn Đảng, trước hết là nhiệm vụ của cấp uỷ và người đứng đầu cấp uỷ, do cấp uỷ trực tiếp tiến hành. Công tác kiểm tra, giám sát phải được tiến hành công khai, dân chủ, khách quan, thận trọng và chặt chẽ theo đúng nguyên tắc, phương pháp công tác đảng. Tổ chức đảng và đảng viên phải chịu sự kiểm tra, giám sát của Đảng và chịu sự giám sát của nhân dân. 

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát phải gắn chặt với công tác tư tưởng, công tác tổ chức và đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; phải thực hiện toàn diện, đồng bộ, có hiệu lực, hiệu quả, góp phần xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng.

- Thực hiện đồng bộ giữa công tác kiểm tra và công tác giám sát; "giám sát phải mở rộng", "kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm" để chủ động phòng ngừa vi phạm, kịp thời phát hiện những nhân tố mới để phát huy, khắc phục thiếu sót, khuyết điểm, vi phạm ngay từ lúc mới manh nha. 

- Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng phải kết hợp chặt chẽ giữa xây và chống, lấy xây là chính. Khi các vụ việc vi phạm được phát hiện, phải kiên quyết xử lý nghiêm minh để răn đe và giáo dục.

- Đề cao trách nhiệm của tổ chức đảng và đảng viên; phát huy vai trò, trách nhiệm của các tổ chức trong hệ thống chính trị và của nhân dân trong công tác kiểm tra, giám sát.

3. Nhiệm vụ

- Cấp uỷ các cấp tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao chất lượng nghiên cứu các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng để các cấp uỷ, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên nắm vững và tự giác chấp hành; đấu tranh chống những biểu hiện tiêu cực, suy thoái trong Đảng. Cấp uỷ các cấp, nhất là chi bộ cần tăng cường quản lý, giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn xảy ra vi phạm hoặc không để tái phạm, góp phần chủ động thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. 
- Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng và trong cả hệ thống chính trị. Chú trọng kiểm tra, giám sát người đứng đầu cấp uỷ, tổ chức đảng, tổ chức nhà nước và đoàn thể chính trị - xã hội ở các cấp trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Tập trung kiểm tra, giám sát việc chấp hành các chủ trương, đường lối, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng về các nội dung, lĩnh vực sau :

+ Lĩnh vực tư tưởng chính trị: Kiểm tra, giám sát việc thực hiện quan điểm, đường lối của Đảng, việc thi hành Điều lệ Đảng, các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

+ Về chấp hành nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng: Kiểm tra, giám sát việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; chấp hành quy chế làm việc, chế độ công tác; thực hiện dân chủ trong Đảng, giữ gìn đoàn kết nội bộ; về mối quan hệ giữa cấp uỷ, tổ chức đảng và đảng viên với quần chúng; việc giáo dục, rèn luyện, nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên.

+ Lĩnh vực kinh tế - tài chính: Kiểm tra, giám sát việc thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong các khâu cấp và sử dụng nguồn vốn thuộc ngân sách Nhà nước, vốn ODA, tài trợ của nước ngoài; trong xây dựng cơ bản, mua sắm trang thiết bị; quản lý và sử dụng đất đai, tài nguyên, công sản; triển khai thực hiện các dự án trọng điểm. 

+ Lĩnh vực hành chính, tư pháp: Kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính liên quan đến giải quyết công việc của các tổ chức và cá nhân, đặc biệt là trong các hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh. Kiểm tra việc thực hiện các chủ trương, quan điểm của Đảng về cải cách tư pháp trong điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, nhất là những vụ án nghiêm trọng, tham nhũng, gây bức xúc trong dư luận.

+ Trong công tác tổ chức và cán bộ: Kiểm tra, giám sát về tuyển dụng, quy hoạch, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng, đề bạt, bố trí, sử dụng, khen thưởng và thực hiện chính sách cán bộ; về phẩm chất đạo đức, lối sống và thực hiện chức trách, nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; về nội dung và chất lượng sinh hoạt của các cấp uỷ, tổ chức đảng.

+ Kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và giải quyết khiếu nại, tố cáo của đảng viên và nhân dân; việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.
II-  Công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ 

Điều 30, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII quy định rõ: Các cấp ủy đảng lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng và đảng viên chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng.

Như vậy, cấp ủy các cấp có hai nhiệm vụ: lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát.

1- Lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát
- Trước hết, chi ủy triển khai, quán triệt, học tập Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, quy chế, kết luận của Đảng, của cấp ủy cấp trên và cấp mình về công tác kiểm tra, giám sát cho đảng viên trong chi bộ.

- Căn cứ chức năng lãnh đạo, chi bộ đề ra nghị quyết (tháng, năm, nhiệm kỳ…), chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm, nhiệm kỳ trong phạm vi lãnh đạo của mình. 
- Lưu ý: Khi xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm đối với đảng viên trong chi bộ thì cấp ủy, hoặc đảng viên được phân công, trước hết phải xác định được nội dung, đối tượng kiểm tra, giám sát.

a- Nội dung kiểm tra, giám sát 

- Việc chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, của cấp uỷ cấp trên và cấp mình; pháp luật của Nhà nước.
- Việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, chế độ công tác, thực hiện dân chủ trong Đảng, giữ gìn đoàn kết nội bộ.

- Việc thực hành tiết kiệm; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.

- Việc thực hiện cải cách hành chính, cải cách tư pháp.

- Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của đảng viên và nhân dân.

- Việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của người đứng đầu cấp uỷ, tổ chức đảng, nhà nước, mặt trận và các đoàn thể.

Căn cứ yêu cầu nhiệm vụ chính trị và tình hình thực tế của chi bộ trong từng thời gian mà cấp uỷ, chi bộ xác định và quyết định nội dung kiểm tra, giám sát cho phù hợp.

b- Đối tượng kiểm tra, giám sát
Kiểm tra mọi đảng viên thuộc phạm vi lãnh đạo, quản lý, trước hết là đảng viên, cán bộ thuộc diện cấp uỷ cấp mình quản lý, nhất là cán bộ, đảng viên giữ các cương vị chủ chốt hoặc được giao các nhiệm vụ quan trọng.

- Sau đó cấp ủy phân công cấp ủy viên dự thảo chương trình kiểm tra, giám sát và thông qua chi bộ để thống nhất và ban hành.
MẪU SỐ 1
	ĐẢNG BỘ …………………..
CHI BỘ ….
*

Số     -CTr/CB
	     ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM


Thành phố Huế, ngày … tháng … năm 2017


CHƯƠNG TRÌNH


kiểm tra, giám sát của Chi bộ ……….. năm 2017

-----

- Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; 

- Căn cứ Quy định 30-QĐ/TW, ngày 26/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng;

Chi bộ quyết định chương trình kiểm tra, giám sát năm 2017 như sau: 

1. Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra

- Đối tượng, thời gian kiểm tra:

+ Đồng chí: ………., chức vụ…. Thời gian thực hiện: tháng 8/2017.

+ Đồng chí: ………., chức vụ….. Thời gian thực hiện: tháng 9/2017.

- Mốc kiểm tra: Từ sau Đại hội Chi bộ, nhiệm kỳ 2015-2017 (tháng 5/2015) đến thời điểm kiểm tra.

- Nội dung kiểm tra: Thực hiện chức trách nhiệm vụ, quyền hạn được Chi bộ, Cơ quan phân công. Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắng với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị…
2. Thực hiện nhiệm vụ giám sát

* Giám sát theo chuyên đề

- Đồng chí ………., chức vụ….. Thời gian thực hiện: tháng 8/2016. Nội dung giám sát: Thực hiện chức trách nhiệm vụ, quyền hạn được Chi bộ, Cơ quan phân công. Việc khắc phục tồn tại, hạn chế qua đánh giá chất lượng đảng viên năm 2016.

- Mốc giám sát: Từ 01/01/2016 đến thời điểm giám sát.

* Giám sát thường xuyên

Chi bộ tiến hành giám sát thường xuyên đối với các đồng chí đảng viên trong Chi bộ về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…hoặc qua cam kết của đảng viên trong chi bộ:
- Không tham nhũng, lãng phí; sử dụng tài sản và ngân sách nhà nước đúng quy định; kê khai tài sản, thu nhập trung thực.

- Không có biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.
3. Tổ chức thực hiện
- Căn cứ nội dung kiểm tra và thời gian thực hiện nêu trên, Chi ủy thông báo cho các đồng chí được kiểm tra, giám sát làm báo cáo tự kiểm tra và báo cáo giải trình theo nội dung nêu trên.

- Trong phiên họp thường kỳ của Chi bộ tháng 8 và tháng 9 năm 2017, các đồng chí được kiểm tra, giám sát báo cáo theo các nội dung yêu cầu đề ra, đảng viên tham gia ý kiến và Chi bộ kết luận từng nội dung được kiểm tra, giám sát.

- Đồng chí chi ủy viên phụ trách công tác kiểm tra theo dõi, tổng hợp báo cáo lên cấp trên và lưu hồ sơ theo quy định./.

	Nơi nhận:                                                                                                     - UBKT ...;

- Các đ/c được KT, GS;

- Lưu Chi bộ.


	T/M CHI BỘ

BÍ THƯ




2- Tổ chức thực hiện (cách tiến hành) 
- Sau khi ban hành chương trình kiểm tra, giám sát đảng viên của chi bộ thì phải tổ chức thực hiện theo quy trình kiểm tra, giám sát.

QUY TRÌNH

kiểm tra, giám sát của chi bộ
I. Tổ chức một cuộc kiểm tra:

- Căn cứ Chương trình kiểm tra, giám sát của chi bộ hàng năm, Chi bộ quyết định thành lập Tổ kiểm tra, kèm theo Kế hoạch kiểm tra hoặc chi bộ phân công cho đồng chí chi ủy viên (hoặc đảng viên nơi không có chi ủy) phụ trách công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ chuẩn bị văn bản, tài liệu.

- Chi bộ thông báo nội dung kiểm tra, yêu cầu đảng viên được kiểm tra chuẩn bị báo cáo tự kiểm tra, gửi cho chi ủy trước 3-5 ngày tổ chức hội nghị chi bộ.

- Tổ kiểm tra (chi ủy viên phụ trách) tiến hành thu thập tài liệu, nghiên cứu báo cáo tự kiểm tra của đảng viên được kiểm tra, tiến hành thẩm tra, xác minh.

- Tổ chức hội nghị chi bộ để nghe đảng viên được kiểm tra trình bày báo cáo tự kiểm tra. Chi bộ thảo luận, phân tích; chủ trì Hội nghị kết luận ưu điểm, khuyết điểm của đảng viên được kiểm tra. 
- Trường hợp đảng viên có vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật, chi bộ tiến hành theo quy trình xử lý kỷ luật.

- Chi bộ ban hành Thông báo kết luận kiểm tra; lập, lưu trữ hồ sơ tại chi bộ, gửi cho đảng viên được kiểm tra và cấp ủy cấp trên trực tiếp (UBKT) theo dõi, chỉ đạo.
II. Tổ chức một cuộc giám sát:

- Căn cứ Chương trình kiểm tra, giám sát của chi bộ hàng năm, chi bộ quyết định thành lập Tổ giám sát, kèm theo Kế hoạch giám sát hoặc chi bộ phân công cho đồng chí chi ủy viên (hoặc đảng viên nơi không có chi ủy) phụ trách công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ chuẩn bị văn bản, tài liệu. Chi bộ yêu cầu đảng viên được giám sát chuẩn bị báo cáo giải trình và cung cấp tài liệu liên quan (nếu có) gửi cho chi ủy trước 3-5 ngày tổ chức hội nghị chi bộ.

- Tổ chức hội nghị chi bộ để đảng viên được giám sát báo cáo giải trình; hội nghị thảo luận và kết luận ưu điểm, khuyết điểm.

- Chi bộ ban hành Thông báo kết quả giám sát; lập, lưu trữ hồ sơ tại chi bộ, gửi cho đảng viên được giám sát và cấp ủy cấp trên trực tiếp (UBKT) theo dõi, chỉ đạo.

- Chi bộ phân công chi ủy viên theo dõi đảng viên được giám sát chấp hành thông báo kết quả giám sát, báo cáo với chi bộ.
MẪU SỐ 2                                 BÁO CÁO
TỰ KIỂM TRA CỦA ĐẢNG VIÊN 

----

Họ và tên đảng viên: 

Ngày tháng năm sinh: 

Chức vụ hiện nay: 

Nội dung: Kiểm tra thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05 của Bộ chính trị. Tôi xin báo cáo tự kiểm tra như sau:
1. Ưu điểm

a. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

b. Về thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

2. Khuyết điểm, hạn chế và nguyên nhân.

Khuyết điểm, hạn chế

       
Nguyên nhân 

3. Phương hướng và biện pháp khắc phục                          
Người báo cáo tự kiểm tra

MẪU SỐ 3
THÔNG BÁO

kết luận kiểm tra đối với đồng chí …..
chức vụ…………….

Thực hiện Chương trình công tác kiểm tra, giám sát của Chi bộ năm 2017, trong phiên họp định kỳ tháng .../2017, Chi bộ đã tiến hành kiểm tra đồng chí …, chức vụ….

Nội dung kiểm tra: Thực hiện chức trách nhiệm vụ được chi bộ, cơ quan phân công; việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; việc khắc phục tồn tại khuyết điểm qua đánh giá chất lượng đảng viên năm 2016.

Sau khi nghe đồng chí ………. trình bày báo cáo tự kiểm tra, Chi bộ tham gia ý kiến và kết luận như sau:

1. Ưu điểm

2. Khuyết điểm, hạn chế

3. Yêu cầu

Theo Quy chế làm việc, chi bộ ...... thông báo để đồng chí … biết và triển khai thực hiện./.

	Nơi nhận

- Đảng ủy ...;
- UBKT ....;

- Đảng viên được kiểm tra;

- Lưu CB.
	T/M CHI BỘ

 BÍ THƯ




III. Thi hành kỷ luật trong Đảng
Những văn bản cần nắm vững để thực hiện việc thi hành kỷ luật đối với tổ chức đảng và đảng viên.
- Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam (khóa XII); Quy định số 29-QĐ/TW, ngày 25/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương quy định thi hành Điều lệ Đảng; Hướng dẫn số 01-HD/TW, ngày 20/9/2016 của Ban Bí thư về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng.

- Quy định số 30-QĐ/TW, ngày 26/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương thi hành Chương VII, Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

- Quy định số 181-QĐ/TW, ngày 30/3/2013 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm; Hướng dẫn số 09-HD/UBKTTW, ngày 06/6/2013 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về thực hiện một số điều của Quy định 181-QĐ/TW, ngày 30/3/2013 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm.

- Nghị định của Chính phủ quy định về xử lý kỷ luật đối với cán bộ công chức.

- Quy định số 263-QĐ/TW, ngày 08/10/2014 của Bộ Chính trị quy định xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm.

- Hướng dẫn số 17-HD/UBKTTW, ngày 16/3/2015 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy định số 263-QĐ/TW, ngày 08/10/2014 của Bộ Chính trị quy định xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm.

1. Mục đích của việc thi hành kỷ luật đảng

- Thi hành kỷ luật đối với tổ chức đảng & đảng viên nhằm giữ vững sự đoàn kết trong Đảng, nâng cao tính đảng, tính giai cấp, giữ vững kỷ cương của Đảng, thống nhất ý chí và hành động, tăng cường sức chiến đấu của Đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ lãnh đạo chính trị và xây dựng đảng trong sạch vững mạnh, nhất là trong giai đoạn hiện nay. 

- Tăng cường kỷ luật không phải kỷ luật nhiều, nặng, chủ yếu là giáo dục, nâng cao giác ngộ chính trị, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm để tổ chức đảng và đảng viên nghiêm túc và tự giác chấp hành.

2. Phương châm thi hành kỷ luật

CÔNG MINH - CHÍNH XÁC - KỊP THỜI

Công minh:

- Tất cả đảng viên đều bình đẳng trước kỷ luật của Đảng, nếu vi phạm đến mức phải kỷ luật đều phải xử lý kỷ luật nghiêm minh, không có ngoại lệ, không có khu vực cấm.

- Đảng viên vi phạm pháp luật đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự thì chuyển cơ quan pháp luật giải quyết, không được xử lý nội bộ. Nếu làm thất thoát tài chính, tài sản của Đảng, nhà nước, của tổ chức, cá nhân thì phải xem xét trách nhiệm và bồi hoàn.

Chính xác:

- Việc thi hành kỷ luật phải căn cứ nội dung, mức độ, tính chất, tác hại và nguyên nhân vi phạm và các tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ để xem xét, quyết định hình thức kỷ luật cho phù hợp và phải chịu trách nhiệm trước quyết định đó.

 -Trong xử lý, kết hợp kết quả tự phê bình và phê bình với kết quả thẩm tra, xác minh để kết luận khách quan, chính xác. Làm rõ nguyên nhân, sai lầm, khuyết điểm của đảng viên do trình độ, năng lực hoặc động cơ nào mà cố ý làm trái; vi phạm nhất thời hay có hệ thống; đã qua giáo dục, ngăn chặn không tự giác nhận lỗi, có hành vi đối phó với việc kiểm tra; phân biệt đảng viên khởi xướng, tổ chức, quyết định với đảng viên bị lôi kéo, đồng tình làm sai.

Kịp thời:

- Việc xem xét, thi hành kỷ luật phải khẩn trương, đúng lúc, không để chậm trễ, kéo dài, gây thêm khó khăn cho việc thẩm tra xác minh, kết luận, xử lý, làm giảm tác dụng giáo dục và không đáp ứng yêu cầu phục vụ việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng. 

- Kịp thời còn có nghĩa là sau khi tổ chức đảng có thẩm quyền quyết định kỷ luật thì phải công bố ngay quyết định ấy cho tổ chức đảng và đảng viên vi phạm, không được trì hoãn với bất cứ lý do gì. 

3. Các hình thức kỷ luật của Đảng:

+ Tổ chức đảng: Khiển trách, cảnh cáo, giải tán.

+ Đảng viên: Khiển trách, cảnh cáo, cách chức, khai trừ.
Dự bị: Khiển trách, cảnh cáo.
Chính thức: Khiển trách, cảnh cáo, cách chức, khai trừ.
* Ngoài các hình thức kỷ luật nêu trên, việc phê bình sâu sắc; kiểm điểm, rút kinh nghiệm; xóa tên trong danh sách đảng viên; chấp nhận đơn xin ra khỏi Đảng; cho thôi giữ chức, miễn nhiệm,... không phải là hình thức kỷ luật đảng viên. Giải thể không phải là hình thức kỷ luật tổ chức đảng. 
 Thẩm quyền thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm.
- Thẩm quyền Chi bộ (nói chung) quyết định khiển trách, cảnh cáo đảng viên trong chi bộ (kể cả cấp ủy viên các cấp, đảng viên thuộc diện cấp ủy cấp trên quản lý) vi phạm phẩm chất chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, sinh hoạt đảng, thực hiện nhiệm vụ đảng viên (trừ nhiệm vụ do cấp trên giao).

- Nếu phải xử lý kỷ luật cao hơn, chi bộ đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

- Quyết định kỷ luật khiển trách, cảnh cáo của chi bộ đối với cấp ủy viên các cấp, cán bộ thuộc diện cấp ủy cấp trên quản lý phải báo cáo lên các cấp ủy mà đảng viên đó là thành viên và cấp ủy, ủy ban kiểm tra của cấp ủy quản lý cán bộ đó.

- Việc cách chức, khai trừ cấp ủy viên của chi bộ do chi bộ cơ sở đề nghị, Đảng ủy cơ sở, ban thường vụ cấp trên cơ sở quyết định.
QUY TRÌNH
xem xét, thi hành kỷ luật đối với đảng viên vi phạm
A- BƯỚC CHUẨN BỊ

1- Chi bộ phân công đảng viên phụ trách công tác kiểm tra chuẩn bị tài liệu có liên quan trước khi tiến hành xem xét, xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm.

2- Chi ủy (hoặc bí thư và phó bí thư) tiếp xúc với đảng viên, nghe đảng viên vi phạm trình bày ý kiến trước khi họp xem xét, quyết định. Chuẩn bị báo cáo quá trình thẩm tra, xác minh. Hướng dẫn đảng viên vi phạm viết bản kiểm điểm, tự nhận hình thức kỷ luật.

B- BƯỚC TIẾN HÀNH

1- Hội nghị chi bộ, bầu chủ trì và thư ký, thành phần gồm toàn thể đảng viên của chi bộ. Mời đại diện ủy ban kiểm tra cấp trên, đại diện đảng uỷ cấp trên trực tiếp dự (nếu cần). 

2- Đảng viên có vi phạm trình bày bản kiểm điểm (bằng văn bản), tự nhận hình thức kỷ luật. 

3- Đại diện chi uỷ (bí thư hoặc phó bí thư) trình bày dự thảo báo cáo kết quả thẩm tra xác minh, định hướng giúp chi bộ.

4- Toàn thể đảng viên phân tích, thảo luận, thể hiện chính kiến của bản thân, chủ trì kết luận.

5- Tổ chức bỏ phiếu biểu quyết quyết định hoặc biểu quyết đề nghị hình thức kỷ luật cụ thể bằng phiếu kín. Trường hợp kết quả biểu quyết quyết định các hình thức kỷ luật cụ thể mà không có hình thức kỷ luật nào đủ đa số phiếu theo quy định (50% trở lên), thì cộng dồn số phiếu từ hình thức kỷ luật cao nhất xuống đến hình thức kỷ luật liền kề thấp hơn, đến hình thức kỷ luật nào mà kết quả có đủ đa số phiếu theo quy định thì lấy hình thức kỷ luật đó để quyết định. Công bố kết quả kiểm phiếu. 
C- BƯỚC KẾT THÚC

1- Ban hành quyết định kỷ luật đối với đảng viên (quyết định khiển trách, cảnh cáo đối với đảng viên vi phạm của chi bộ có hiệu lực ngay sau khi chi bộ công bố kết quả biểu quyết quyết định kỷ luật. Trong vòng 10 ngày chi bộ phải ban hành quyết định kỷ luật). Tổ chức công bố và trao quyết định kỷ luật của chi bộ đối với đảng viên vi phạm (chậm nhất không quá 15 ngày kể từ ngày ký).

2- Phân công chi ủy viên tiếp tục theo dõi, đôn đốc đảng viên thực hiện quyết định của chi bộ. 

3- Gửi quyết định lên cấp ủy cấp trên trực tiếp và Ban Thường vụ Khối (qua Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối), Ban Tổ chức Đảng ủy Khối. Lập và lưu trữ hồ sơ tại chi bộ.
ĐẢNG UỶ…………….                                ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
CHI BỘ ………..                                     
      *                                            Thành phố Huế, ngày ……. tháng ..  năm 20...

PHIẾU BIỂU QUYẾT
thi hành kỷ luật đối với đồng chí ………………
1. Không kỷ luật:…………………...……………………..

2. Phải xử lý kỷ luật với một trong các hình thức sau:

               - Khiển trách:………….................……………….…
               - Cảnh cáo:……..................…………………………
               - Cách chức:

+ Cách chức Chi ủy viên……………......…

+ Cách chức Bí thư chi bộ trực thuộc......…

+ Cách chức Đảng ủy viên Đảng ủy…........

+ Cách chức Ủy viên Ban Thường vụ….....

               - Khai trừ:………………………...................……...
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